
DANH SÁCH CỔ PHIẾU NY SÀN HCM

STT Mã CK Tên tổ chức niêm yết

1 AAM CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN MEKONG

2 ABT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

3 ACL CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

4 AGD Công ty cổ phần Gò Đàng

5 AGF CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN AN GIANG

6 AGR Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN

7 ALP CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

8 ANV CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

9 ASP CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ AN PHA S.G

10 ATA CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

11 BAS CÔNG TY CỔ PHẦN BASA

12 BBC CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

13 BCI CTCP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

14 BHS CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG BIÊN HÒA

15 BMC CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH 

16 BMI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

17 BMP CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

18 BT6 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 620 CHÂU THỚI

19 BTC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

20 BTP CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

21 BVH TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

22 CAD Công ty Cổ Phần Chế Biến & xuất Nhập Khẩu Thủy Sản CADOVIMEX

23 CII CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM

24 CLC CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

25 CNT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƢ

26 COM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ XĂNG DẦU

27 CSG CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP SÀI GÒN

28 CSM CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

29 CTD Công ty cổ phần xây dựng Cotec

30 CTG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM

31 CYC CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH

32 D2D CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

33 DCC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

34 DCL CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM CỬU LONG

35 DCT CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

36 DDM CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

37 DHA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

38 DHC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

39 DHG CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC HẬU GIANG

40 DIC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI DIC

41 DIG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 

42 DMC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

43 DPM TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ

44 DPR CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ



45 DQC CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

46 DRC CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

47 DTT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

48 DVD Công ty Cổ phần Dƣợc Phẩm Viễn Đông

49 DVP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

50 DXG Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc đất xanh

51 DXV CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐÀ NẴNG

52 EIB NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

53 FBT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM THỦY SẢN BẾN TRE

54 FMC CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

55 FPC CÔNG TY CỔ PHẦN FULL POWER

56 FPT CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

57 GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

58 GIL CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

59 GMC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI MAY SÀI GÒN

60 GMD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN

61 GTA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

62 HAG Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai

63 HAP CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

64 HAS CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƢU ĐIỆN HÀ NỘI

65 HAX CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

66 HBC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH

67 HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

68 HDC CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA VŨNG TÀU

69 HLA CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU

70 HLG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

71 HMC CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

72 HPG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

73 HRC CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

74 HSG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

75 HSI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

76 HT1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

77 HT2 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2

78 HTV CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

79 HVG CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƢƠNG

80 ICF CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI THỦY SẢN

81 IFS CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

82 IMP CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM IMEXPHARM

83 ITA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

84 ITC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ - KINH DOANH NHÀ

85 KBC Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần

86 KDC CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ

87 KHA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

88 KHP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

89 KMR CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE 

90 KSH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO

91 KSS Tổng công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico 



92 L10 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

93 LAF CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN

94 LBM CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

95 LCG Công ty Cổ phần LICOGI 16

96 LGC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - ĐIỆN LỮ GIA

97 LGL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

98 LIX CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

99 LSS CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƢỜNG LAM SƠN

100 MCG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

101 MCP CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

102 MCV CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG 

103 MHC CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI

104 MPC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

105 MSN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN

106 MTG CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

107 NAV CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

108 NBB CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NĂM BẢY BẢY

109 NKD CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC

110 NSC CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG

111 NTL CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

112 OPC CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM OPC

113 PAC CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

114 PET TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

115 PGC CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX

116 PGD CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

117 PHR CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƢỚC HÒA

118 PHT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI PHÚC TIẾN

119 PIT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

120 PJT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƢỜNG THỦY PETROLIMEX

121 PNC CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƢƠNG NAM

122 PNJ CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

123 PPC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

124 PTC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BƢU ĐIỆN

125 PVD TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

126 PVF TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM

127 PVT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

128 RAL CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƢỚC RẠNG ĐÔNG

129 RDP CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG

130 REE CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

131 RIC CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

132 SAM CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP VÀ VẬT LIỆU VIỄN THÔNG

133 SAV CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

134 SBT CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH

135 SC5 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

136 SCD CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC GIẢI KHÁT CHƢƠNG DƢƠNG

137 SEC Công ty cổ phần mía đƣờng nhiệt điện Gia Lai

138 SFC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN



139 SFI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

140 SGT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

141 SHI Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà.

142 SJD CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

143 SJS CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

144 SMC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI SMC

145 SRC CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

146 SRF CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

147 SSC CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

148 SSI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

149 ST8 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

150 STB NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN

151 SVC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

152 SZL CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

153 TAC CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƢỜNG AN

154 TBC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

155 TCL Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân cảng

156 TCM CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI THÀNH CÔNG

157 TCR CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA

158 TDH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

159 TIC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

160 TIE CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

161 TIX Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tƣ Tân Bình

162 TMP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

163 TMS CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƢƠNG TP.HCM

164 TNA CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

165 TNC CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

166 TPC CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƢNG

167 TRA CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

168 TRC CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

169 TRI CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

170 TS4 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SỐ 4

171 TSC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

172 TTF CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƢỜNG THÀNH

173 TTP CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

174 TYA CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

175 UIC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

176 VCB NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM

177 VFC CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

178 VFG Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam

179 VHC CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

180 VHG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN

181 VIC CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

182 VID CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

183 VIP CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

184 VIS CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

185 VKP CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN HÓA



186 VNA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

187 VNE TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

188 VNG Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam

189 VNI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN VIÊN NAM

190 VNL CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI

191 VNM CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

192 VNS CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƢƠNG VIỆT NAM

193 VPH CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƢNG

194 VPK CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

195 VPL CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINPEARLLAND

196 VSC CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

197 VSG CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

198 VSH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN SÔNG HINH

199 VST CTCP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

200 VTB CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TÂN BÌNH

201 VTO CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Chứng chỉ quỹ

STT Mã Quỹ Tên quỹ đầu tư

1 MAFPF1 QUỸ ĐẦU TƢ TĂNG TRƢỞNG MANULIFE

2 PRUBF1 QUỸ ĐẦU TƢ CÂN BẰNG PRUDENTIAL

3 VFMVF1 Quỹ ĐẦU TƢ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1

4 VFMVF4 QUỸ ĐẦU TƢ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM


